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Vaco Loratadine VD-23115-15 09/09/2020
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Loratadine

USP 

36/37/38

Vasudha Pharma 

Chem Limited
78/A, Vengalrao 

Nagar, Hyderabad -38
India

Erythromycin VD-15559-11 06/10/2017

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Erythromycin 

stearate
BP 2014

Linaria Chemicals, 

Ltd.

309, Bangpoo 

Industrial Estate, Soi 

6C, Sukhumvit Road, 

Moo 4, Tumbol 

Phrakse, Ampur 

Muang Samutprakan, 

Samutprakan, 10280, 

Thailand

Thailand

Domperidon VD-16384-12 27/3/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Domperidone 

maleate
BP 2012

Vasudha Pharma 

Chem Limited, Unit 

II

Plot No. 79, 

J.N.Pharma city, 

Thanam Village, 

Parawada mandalam, 

Visakhapatnam-

531021, Andhra 

Pradesh, India

India

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN 

XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM 
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Domperidon VD-16384-12 27/3/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Domperidone 

maleate
BP2015

Lohitha Lifesciences 

Pvt. Ltd.

Plot No.80B. JN 

Pharma City, 

Parawada, 

Visakhapatnam, india

India

Kagasdin VD-16386-12 19/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Omeprazole 

enteric coated 

pellets 8.5% w/w

In - House

GPT 

Pharmaceuticals 

Private Limited

Plot No. 6/3, Road 

No. 11, IDA 

Nacharam,

Hyderabad - 500 076, 

T.S., India

India

Kagasdin VD-16386-12 19/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Omeprazole 

pellets 8.5%
In - House

Ocean Pharmacoat 

Pvt. Ltd

Plot no. 44, C.I.E, 

Gandhi Nagar, 

Balanagar, Hyderabad 

- 500037, T.S., India

India

Kagasdin VD-16386-12 19/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Omeprazole 

pellets 8.5% w/w
In - House

Metrochem API 

Private Limited

Plot No. D-69/A 

(part)&D-69, Phase-I, 

IDA Jeedimetla, 

Quthbullapur (M), 

Medchal (District) – 

500 055, T.S. India

India

Kasparin VD-16388-12 19/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alverine citrate EP 7
Jiangsu Cale New 

Material Co., Ltd.

Touzeng village, 

binhuai town, binhai 

county, 

yancheng city, 

jiangsu province, 

224555, China

China 
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Loperamid VD-16391-12  27/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Loperamide 

hydrochloride
USP36

Fleming 

Laboratories 

Limited

4th Floor, Madhupala 

Towers,Ameerpet, 

Hyderabad – 500 016, 

Telangana, India 

India

Loperamid VD-16391-12  27/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Loperamide 

hydrochloride
USP38 Anugraha Chemicals

#6, SFS 208, 

Opposite mother 

dairy,

Yelahanka New 

Town, Bangalore-

560064, Kamataka, 

India

India

Loperamid VD-16391-12 27/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Loperamide 

hydrochloride
USP35

Vasudha Pharma 

Chem Limited

Plot No. 39, A & B, 

Phase I, I.D.A,

Jeedimetla , 

Hyderabad - 500055

Andhra Pradesh, 

India

India

Meloxicam VD-16392-12 27/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Meloxicam 

BP2013, BP 

2014, BP 

2015

Apex Healthcare 

Limited

Plot No. 4710-

G.I.D.C Estate.

Ankleshwar-393002, 

Gujarat, India

India

Alverin VD-16685-12 19/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alverine citrate EP 7
Jiangsu Cale New 

Material Co., Ltd.

Touzeng village, 

binhuai town, binhai 

county, 

yancheng city, 

jiangsu province, 

224555, China

China 
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Kanpo VD-16687-12 19/4/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Sulpiride EP 8.1

Jiangsu Tasly Diyi 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No.168, West 

chaoyang road,  

Qingpu industrial 

park, Huai’an 

Jiangsu, China

China

Dogtapine VD-18306-13 18/01/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Sulpiride EP 8.1

Jiangsu Tasly Diyi 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No. 168, West 

chaoyang road,  

Qingpu District, 

Huai’an, Jiangsu, 

China

China

Belcozyl VD-18741-13 01/04/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa
Nicotinamide

USP 37

Tianjin Zhongrui 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

Chengguan Town, 

Wuqing Dist, Tianjin, 

China

China

Hismedan VD-18742-13 01/04/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Trimetazidine 

dihydrochloride
JP XVI JPN Pharma Pvt.Ltd

 T-108/109, MIDC, 

Tarapur, Boisar, Tal. 

Palghar, Dist. Palghar 

- 401506, 

Maharashtra, India

India

Katrypsin VD-18964-13 19/06/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alpha-

chymotrypsin
USP 37/38

Zhejiang Feng'an 

Bio-pharmaceutical 

Co., Ltd.

Xia yang di Vil., Nan 

feng St., Xianju, 

Zhejiang, China

China

Katrypsin VD-18964-13 19/06/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alpha-

chymotrypsin
USP 37/38

Shanghai Linzyme 

Biosciences Co., Ltd

666-7, 14 Minshen 

road, Xinqiao town, 

Songjiang, Shanghai,

China

China
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Nergamdicin VD-18967-13 19/06/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Nalidixic Acid BP 2013 Elixir Pharma

164-A, Phase-II, Opp. 

Lathia Industries, 

GIDC, Naroda, 

Ahmedabad - 382330 

Gujarat, India

India

Kanausin VD-18969-13 19/06/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Metoclopramide 

hydochloride
BP 2014

Ipca Laboratories 

Ltd.

G-6, M.I.D.C, Waluj, 

Aurangabad-431136, 

India

India

Trimetazidin VD-18970-13 19/06/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Trimetazidine 

dihydrochloride
JP XVI JPN Pharma Pvt.Ltd

 T-108/109, MIDC, 

Tarapur, Boisar, Tal. 

Palghar, Dist. Palghar 

- 401506, 

Maharashtra, India

India

Atenolol VD-19892-13 08/11/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Atenolol BP 2013
Ipca Laboratories 

Ltd.

G-6, M.I.D.C, Waluj,

Aurangabad-431136, 

India

India

Rotundin 60 VD-20224-13 27/12/2018

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Rotundine CP 2010

Sichuan Xieli 

Pharmaceutical. Co., 

Ltd.

Pharmaceutical 

Industrial Park, 

Pengzhou, Sichuan, 

China

China

Panactol Extra VD-20764-14 12/6/2019

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Caffeine BP 2014
Arrti Industries 

Limited

Unit-V, L-28/29, 

MIDC Area, Tarapur, 

Tal.Palghar, Dist. 

Thane-401506, 

Maharashtra, India

India
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Katrypsin fort VD-20759-14 12/6/2019

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alpha-

chymotrypsin
USP 37/38

Zhejiang Feng'an 

Bio-pharmaceutical 

Co., Ltd.

Xia yang di Vil., Nan 

feng St., Xianju, 

Zhejiang, China

China

Katrypsin fort VD-20759-14 12/6/2019

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alpha-

chymotrypsin
USP 37/38

Shanghai Linzyme 

Biosciences Co., Ltd

666-7, 14 Minshen 

road, Xinqiao town, 

Songjiang, Shanghai,

China

China

6


